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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA LỚP
(Đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng Thi đua học kỳ 2 năm học 2019 – 2020)
I. HỌC KỲ 1
1- Tiêu chuẩn Trí dục 
	Các mức
	Điểm

	Đạt chỉ tiêu
	90

	Thêm 1 học sinh giỏi
	+5

	Thêm 1 học sinh tiên tiến
	+3

	Bớt 1 học sinh yếu
	+5

	Bớt 1 học sinh giỏi
	-5

	Bớt 1 học sinh tiên tiến
	-3

	Thêm 1 học sinh yếu
	-5

	Thêm 1 học sinh kém
	-10


Lưu ý:

Nếu Không đạt (90 điểm) sẽ bị trừ (-1) điểm vào tổng điểm trung bình chung.

Nếu Đạt (90 điểm) sẽ không được cộng điểm vào tổng điểm trung bình chung. 

Nếu Vượt (90 điểm) sẽ được cộng (+2) điểm vào tổng điểm trung bình chung.

2- Tiêu chuẩn Đức dục: 
	Các mức
	Điểm
	Ghi chú

	Đạt chỉ tiêu
	90
	

	Thêm 1 học sinh HK tốt 
	+ 2
	

	Bớt 1 học sinh HK tốt
	- 2
	

	Thêm 1 học sinh HKTB
	- 4
	

	Thêm 1 học sinh HK yếu
	- 10
	


Lưu ý:

Nếu Không đạt (90 điểm) sẽ bị trừ (-1) điểm vào tổng điểm trung bình chung.

Nếu Đạt (90 điểm) sẽ không được cộng điểm vào tổng điểm trung bình chung. 

Nếu Vượt (90 điểm) sẽ được cộng (+2) điểm vào tổng điểm trung bình chung.

3- Tiêu chuẩn tiết học tốt: 

Kết quả tiết học tốt được tính theo phần trăm, do vậy tính điểm thi đua cho lớp theo cách được bao nhiêu phần trăm tiết học tốt thì được bấy nhiêu điểm. 

4- Tiêu chuẩn thi đua: (Hệ số 2)
Điểm trung bình của các tuần được tính thi đua trong một học kỳ là điểm thi đua theo kỳ của lớp.

5- Tiêu chuẩn Vệ sinh và bảo vệ CSVC lớp học

Kết quả điểm vệ sinh của Ban Vệ sinh - CSVC nhà trường gửi kết quả về BCV Đoàn làm thi đua theo tuần, tháng, học kỳ. 

6- Các lớp có sự vụ đặc biệt: 

Mỗi sự vụ sau trừ từ 5 đến 15 điểm vào điểm TB cuối học kỳ
(do Ban thi đua căn cứ vào từng sự vụ để quyết định)
- Bị Hội đồng kỷ luật trường ra quyết định kỷ luật;

- Tham gia đánh nhau trong và ngoài trường;

- Trộm cắp.

- Mang (tàng trữ), mua bán và sử dụng thuốc lá; uống rượu bia...
- Sử dụng chất gây nghiện (bị phát hiện và có hồ sơ chứng minh);
- Chơi bài bạc (dưới mọi hình thức);
- Vi phạm pháp luật bị công an giam giữ;

- Những vi phạm ảnh hưởng tới hoạt động của nhà trường như: CSVC, vệ sinh, gây rối...làm ảnh hưởng tới công việc của nhân viên và hoạt động giảng dạy của giáo viên bị các lực lượng chức năng lập biên bản;
- Vi phạm an toàn giao thông như: đi xe máy đến trường hoặc vi phạm ATGT bị lập biên bản có thông báo về trường;

- Lớp có HS nghỉ học nhiều quá 45 ngày;

- Không báo cáo một trong các các sự vụ đặc biệt trên với BGH.
TỔNG HỢP – ĐÁNH GIÁ LỚP

· Tiêu chuẩn có thể đạt điểm trên 100 điểm.

· Sau khi đã xét với từng tiêu chuẩn, ban thi đua sẽ tổng hợp các tiêu chuẩn này và tính điểm trung bình theo công thức sau:

(TC3 + (TC4 x 2) + TC5)
Điểm TB = -------------------------------- + TC1 + TC2 – TC6 
4
Trong đó: Điểm TB này sẽ được làm tròn đến 1 số lẻ thập phân.
· Các lớp có học sinh hạnh kiểm yếu, học lực yếu hoặc học sinh lưu ban, có học sinh bị đuổi học 01 năm sẽ bị hạ một bậc thi đua nếu điểm lớp đó đạt Danh hiệu Lớp Xuất sắc hoặc lớp Tốt.
· Xét danh hiệu thi đua các lớp như sau:

	Các danh hiệu
	Điểm TB
	Ghi chú

	Xuất sắc
	từ 95 điểm trở lên
	Không có TC nào dưới 90 điểm

(Không vi phạm vào một trong những sự vụ của TC 6)

	Tốt
	90-94.9
	Không có TC nào dưới 80 điểm

	Khá
	80-89.9
	Không có TC nào dưới 70 điểm

	Trung bình
	70-79.9
	

	Yếu
	50-69.9
	

	Kém
	dưới 50
	


II. HỌC KỲ 2

1- Tiêu chuẩn Trí dục (Hệ số 2)

	Các mức
	Điểm

	Đạt chỉ tiêu
	90

	Thêm 1 học sinh giỏi
	+5

	Thêm 1 học sinh tiên tiến
	+3

	Bớt 1 học sinh yếu
	+5

	Bớt 1 học sinh giỏi
	-5

	Bớt 1 học sinh tiên tiến
	-3

	Thêm 1 học sinh yếu
	-5

	Thêm 1 học sinh kém
	-10

	Giải cấp quốc gia hoặc quốc tế
	+15 (giải nhất)
+12 (giải nhì)

+11 (giải ba)

+10 (giải khuyến khích)

	Có giải thi học sinh giỏi cấp thành phố
	+10 (giải nhất)

+8 (giải nhì)

+7 (giải ba)

+5 (giải KK)

	Có giải cụm
	+ 5 (giải nhất)

+ 4 (nhì)

+ 3 (ba)

+ 2 (KK)

	Có giải thi học sinh giỏi cấp trường
	+ 0.5 (giải nhất)

+ 0.4 (giải nhì)

+ 0.3 (giải ba)

+ 0.2 (giải KK)


Trường hợp giảm so với chỉ tiêu cần xác định rõ trường hợp đó chuyển sang mức nào trong tiêu chuẩn.
2- Tiêu chuẩn Đức dục: 

	Các mức
	Điểm
	Ghi chú

	Đạt chỉ tiêu
	90
	

	Thêm 1 học sinh HK tốt 
	+ 2
	

	Bớt 1 học sinh HK tốt
	- 2
	

	Thêm 1 học sinh HKTB
	- 4
	

	Thêm 1 học sinh HK yếu
	- 10
	


3- Tiêu chuẩn thi đua tuần: 
Điểm trung bình của các tuần được tính thi đua trong một học kỳ là điểm thi đua theo kỳ của lớp.
4- Tiêu chuẩn chi đoàn và phong trào

	Các mức
	Điểm

	Hoàn thành các chỉ tiêu

Hoàn thành các chỉ tiêu, có các phong trào nổi bật của chi đoàn, lớp được Ban giám hiệu hoặc Đoàn trường công nhận (có giải, giấy khen ...)

* Có huy chương, đạt giải về văn nghệ, TDTT.
	90

	Cá nhân

· Quốc gia


	+8 (1HCV- 1 nhất)

+7 (1HCB - 1 nhì)

+6 (1HCĐ -1 ba)

+5 (1KK)

	· Thành phố


	+6 (1HCV – 1nhất)

+5 (1HCB- 1nhì)

+4 (1HCĐ -1 ba)

+3 (1KK)

	· Có giải cụm


	+4 (1HCV- 1 nhất)

+3 (1HCB- 1 nhì)

+2 (1HCĐ- 1 ba)

+1 (1KK)

	· Có giải cấp trường


	+3 (1HCV- 1 nhất)

+2 (1HCB- 1 nhì)

+1 (1HCĐ- 1 ba)

+0,5 (1KK)

	Tập thể 

· Thành phố

	+8 (1HCV- 1 nhất)

+7 (1HCB-1 nhì)

+6 (HCĐ-1 ba)

+5 (1KK)

	· Có giải cụm


	+6 (HCV-1 nhất)

+5 (HCB-1 nhì)

+4 (HCĐ-1 ba)

+3 (1KK)

	· Có giải cấp trường


	+4 (HCV-1 nhất)

+3 (HCB-1 nhì)

+3 (HCB-1 ba)

+1 (1KK)

	· Đủ các đầu việc nhưng từng việc chưa hoàn chỉnh. Ví dụ giao 25 bài viết về nhà trường nhưng chỉ nộp 20 bài hoặc nộp đủ 25 bài nhưng các bài giống nhau (thực hiện theo tuần – Lớp sẽ bị Ban thi đua xem xét đánh giá cuối kỳ)
	Trừ từ 1 đến 5 điểm/1 đầu việc

	· Nội vụ đoàn chưa tốt (hồ sơ đoàn viên, thu nộp các khoản theo yêu cầu của Đoàn trường…)
	Trừ từ 2-10điểm

	· Lớp thiếu 1 đầu việc do cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện (thực hiện theo tuần - Lớp sẽ bị Ban thi đua xem xét đánh giá cuối kỳ)
	Trừ từ 2-5điểm

	- Lớp thiếu 1 đầu việc do tập thể chịu trách nhiệm thực hiện: Không Đại Hội chi đoàn, bỏ không tham gia các cuộc thi, các hoạt động của Đoàn trường, Đoàn cấp trên, nhà trường phát động.
	- 15 điểm



	Phát triển đoàn viên (tính thi đua kỳ II)

- Chỉ tiêu phát triển đoàn viên

+ Khối 10: 40%

+ Khối 11: 70%

+ Khối 12: 95%
	Hạ 1 bậc thi đua nếu lớp đạt xuất sắc hoặc tốt


5- Tiêu chuẩn Vệ sinh và bảo vệ CSVC lớp học

Kết quả điểm vệ sinh của Ban Vệ sinh - CSVC nhà trường gửi kết quả về BCV Đoàn làm thi đua theo tuần, tháng, học kỳ.
6- Tiêu chuẩn Các lớp có sự vụ đặc biệt:
Mỗi sự vụ sau trừ từ 5 đến 15 điểm vào điểm TB cuối học kỳ
(do Ban thi đua căn cứ vào từng sự vụ để quyết định)
- Bị Hội đồng kỷ luật trường ra quyết định kỷ luật;

- Tham gia đánh nhau trong và ngoài trường;

- Trộm cắp.

- Mang (tàng trữ), mua bán và sử dụng thuốc lá; uống rượu bia...

- Sử dụng chất gây nghiện (bị phát hiện và có hồ sơ chứng minh).
- Chơi bài bạc (dưới mọi hình thức);

- Vi phạm pháp luật bị công an giam giữ;

- Những vi phạm ảnh hưởng tới hoạt động của nhà trường như: CSVC hoặc vệ sinh hoặc gây rối...làm ảnh hưởng tới công việc của nhân viên và hoạt động giảng dạy của giáo viên bị các lực lượng chức năng lập biên bản;
- Vi phạm an toàn giao thông như: đi xe máy đến trường hoặc vi phạm ATGT bị lập biên bản có thông báo về trường;

- Lớp có HS nghỉ học nhiều quá 45 ngày;

- Không báo cáo một trong các các sự vụ đặc biệt trên với BGH;
- Các trường hợp vi phạm khác do Ban thi đua kết luận.
- Lớp có học sinh hạnh kiểm yếu, lực học yếu, học sinh lưu ban, học sinh bị đuổi học 01 năm, không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên (theo tiêu chuẩn 4) sẽ bị hạ một bậc thi đua nếu đạt danh hiệu lớp Xuất sắc hoặc lớp Tốt.

7- Tiêu chuẩn Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp:

- Lớp có điểm HĐNGLL được tính vào tổng điểm thi đua cuối kỳ

- Lớp không thực hiện tiết HĐNGLL theo sự phân công của BGH sẽ bị 0 điểm ở tiêu chuẩn 7.

TỔNG HỢP – ĐÁNH GIÁ LỚP
· Tiêu chuẩn có thể đạt điểm trên 100 điểm.

· Sau khi đã xét với từng tiêu chuẩn, ban thi đua sẽ tổng hợp các tiêu chuẩn này và tính điểm trung bình theo công thức sau:

(TC1x2)+ TC2 + TC3 + TC4 + TC5 + TC7
Điểm TB = ----------------------------------------------------- –TC6
   7
Trong đó: Điểm TB này sẽ được làm tròn đến 1 số lẻ thập phân.
· Xét danh hiệu thi đua các lớp như sau:

	Các danh hiệu
	Điểm TB
	Ghi chú

	Xuất sắc
	từ 95 điểm trở lên
	Không có TC nào dưới 90 điểm

(Không vi phạm vào một trong những sự vụ của tiêu chí 6)

	Tốt
	90-94.9
	Không có TC nào dưới 80 điểm

	Khá
	80-89.9
	Không có TC nào dưới 70 điểm

	Trung bình
	70-79.9
	

	Yếu
	50-69.9
	

	Kém
	dưới 50
	


Phân công đ/c Hằng phụ trách tiêu chuẩn 1

Đ/c Bắc phụ trách tiêu chuẩn 2, sự vụ nghiêm trọng và HĐNGLL
Đ/c Nhung phụ trách tiêu chuẩn 3,4,5 báo cáo Đ/c Bắc kiểm tra đánh giá

Đ/c Nam phụ trách tiêu chuẩn 6 báo cáo đ/c Bắc đánh giá và xử lý

Đ/c Nhung phụ trách kết quả thi đua cuối tháng, kỳ, năm.

	
	Trung Văn; ngày … tháng 8 năm 2020
T/m HỘI ĐỒNG THI ĐUA
CHỦ TỊCH
ĐỖ MẠNH THÀNH



Trang 6

